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KHỐI PHÒNG GD&ĐT VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC 

 

I. KHỐI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Email công vụ 

1.  
Phòng GD&ĐT Triệu Phong Tiểu khu 3, Thị trấn Ái Tử, TP, Quảng Trị 02333828336 

phonggddt.trieuphong@quangtri.gov.vn 

2.  Phòng GD&ĐT Cam Lộ Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, Cam Lộ, Quảng Trị  02333871020 phonggddt.camlo@quangtri.gov.vn 

3.  
Phòng GD&ĐT  Đông Hà, Quảng Trị 0914.151.227 

phonggddt.dongha@quangtri.gov.vn 

4.  
Phòng GD&ĐT Gio Linh KP2-TT Gio Linh 02333.825783 phonggddt.giolinh@quangtri.gov.vn 

5.  
Phòng GD&ĐT Hướng Hóa Thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị 0914425901 phonggddt.huonghoa@quangtri.gov.vn 

6.  
Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh Số 2, Đường Huyền Trân Công Chúa, Vĩnh Linh 0914396397 phonggddt.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

7.  Phòng GD&ĐT Hải Lăng 
Thị trấn Hải Lăng, Hải Lăng, Quảng Trị 02333670405 phonggddt.hailang@quangtri.gov.vn 

8.  Phòng GD&ĐT Thị Xã 

Quảng Trị 

139, Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị 02333861326 phonggddt.txquangtri@quangtri.gov.vn 

9.  
Phòng GD&ĐT Triệu Phong Tiểu khu 3, Thị trấn Ái Tử, TP, Quảng Trị 02333828336 phonggddt.trieuphong@quangtri.gov.vn 

 

 

 

 

 

mailto:phonggddt.camlo@quangtri.gov.vn
mailto:phonggddt.vinhlinh@quangtri.gov.vn
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II. KHỐI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRỰC THUỘC SỞ 

TT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Email công vụ 

1.
   THPT Hướng Hóa 01 Chu Văn An, Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị  0916016045 truongthpthuonghoa@quangtri.gov.vn 

2.
   THPT Lao Bảo 

Số 18, đường Lê Quý Đôn,  khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, 

Hướng Hoá, Quảng Trị 0905882454 truongthptlaobao@quangtri.gov.vn 

3.
   THPT A Túc Tăng Cô – A Túc – Hướng Hóa – Quảng Trị 0913456129 truongthptatuc@quangtri.gov.vn 

4.
   THPT Hướng Phùng Xa Ry- Hướng Phùng – Hướng Hóa – Quảng Trị 09827277555 

truongthpthuongphung@quangtri.gov.v

n 

5.
   THPT Đakrông  Km 40 – Thị trấn Krông Klang – Đakrông – Quảng Trị 0919557786 truongthptdakrong@quangtri.gov.vn 

6.
   THPT số 2 Đakrông  Km 50 – Tà Rụt – Đakrông – Quảng Trị 0918507639 truongthptso2dakrong@quangtri.gov.vn 

7.
   THPT Cam Lộ KP 3, TT Cam Lộ, Cam Lộ, Quảng Trị 0914 197 667  truongthptcamlo@quangtri.gov.vn 

8.
   THPT Lê Thế Hiếu Cam Chính – Cam Lộ - Quảng Trị 0846961307 truongthptlethehieu@quangtri.gov.vn 

9.
   THPT Tân Lâm Tân Xuân 1, Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị 0913144194 truongthpttanlam@quangtri.gov.vn 

10.
   THPT Chế Lan Viên Cam An – Cam Lộ - Quảng Trị 02333600486 truongthptchelanvien@quangtri.gov.vn 

11.
  THPT Chuyên Lê Quý Đôn 106 Hùng Vương – TP Đông Hà – Quảng Trị 02333 562 190 

truongthptchuyenlequydon@quangtri.go

v.vn 

12.
   THPT Lê Lợi 87 Lê Lợi, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 0935500999 truongthptleloi@quangtri.gov.vn 

mailto:truongthpthuonghoa@quangtri.gov.vn
mailto:truongthptlaobao@quangtri.gov.vn
mailto:truongthptlethehieu@quangtri.gov.vn
mailto:truongthpttanlam@quangtri.gov.vn
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TT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Email công vụ 

13.
   THPT Đông Hà 103 Nguyễn Trãi – Đông Hà – Quảng Trị 0914852594 truongthptdongha@quangtri.gov.vn 

14.
   THPT Thị Xã Quảng Trị 146 Hai Bà Trưng Thị Xã Quảng Trị 0905282909 truongthpttxquangtri@quangtri.gov.vn 

15.
   THPT Nguyễn Huệ 112 Quang Trung - Thị Xã Quảng Trị 0914127094 truongthptnguyenhue@quangtri.gov.vn 

16.
    THPT Hải Lăng Khóm 1, Thị trấn Hải Lăng, Hải Lăng, Quảng Trị 0945613559 truongthpthailang@quangtri.gov.vn 

17.
   THPT Bùi Dục Tài Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị 0984502144 truongthptbuiductai@quangtri.gov.vn 

18.
   THPT Trần Thị Tâm Hải Quế, Hải Lăng, Quảng Trị 0915317070 truongthpttranthitam@quangtri.gov.vn 

19.
   THPT Triệu Phong Triệu Phước – Triệu Phong – Quảng Trị 0914904737 truongthpttrieuphong@quangtri.gov.vn 

20.
   THPT Chu Văn An 38 Nguyễn Hoàng, TT Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị 0914226456 truongthptchuvanan@quangtri.gov.vn 

21.
   THPT Vĩnh Định Xã Triệu Trung - Huyện Triệu - Phong Tỉnh Quảng Trị 0905061100 truongthptvinhdinh@quangtri.gov.vn 

22.
   THPT Nguyễn Hữu Thận Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị 0914431731 

truongthptnguyenhuuthan@quangtri.gov

.vn 

23.
   THPT Gio Linh Khu phố 6-TT Gio Linh-Gio Linh-Quảng Trị 0914716559 thptgiolinh@quangtri.gov.vn 

24.
   THPT Nguyễn Du  THPT Nguyễn Du, Gio Phong – Gio Linh – Quảng Trị 0941056567 truongthptnguyendu@quangtri.gov.vn 

25.
   THCS và THPT Cồn Tiên Xã Hải Thái – huyện Gio Linh – tỉnh Quảng Trị 0982.854.555  truongthptcontien@quangtri.gov.vn 

mailto:truongthptdongha@quangtri.gov.vn
mailto:truongthpttxquangtri@quangtri.gov.vn
mailto:truongthptnguyenhue@quangtri.gov.vn
mailto:truongthpthailang@quangtri.gov.vn
mailto:truongthptbuiductai@quangtri.gov.vn
mailto:truongthptchuvanan@quangtri.gov.vn
mailto:truongthpttrieuphong@quangtri.gov.vn
mailto:truongthptchuvanan@quangtri.gov.vn
mailto:truongthptvinhdinh@quangtri.gov.vn
mailto:truongthpt.nht@quangtri.gov.vn
mailto:truongthpt.nht@quangtri.gov.vn
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TT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Email công vụ 

26.
   THPT Vĩnh Linh 

61 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh 

Quảng Trị 0913456090 truongthptvinhlinh@quangtri.gov.vn 

27.
   THPT Cửa Tùng An du đông 2, Vĩnh Tân, Vĩnh Linh, Quảng Trị 0913875234 thptcuatungqt@quangtri.gov.vn 

28.
   THCS và THPT Bến Quan  THCS và THPT Bến Quan 0915969577 truongthptbenquan@quangtri.gov.vn 

29.
   THCS và THPT Bến Hải 

Thôn Đặng Xá- Xã Vĩnh Lâm – Huyện Vĩnh Linh- Tỉnh Quảng 

Trị 02333820666 truongthptbenhai@quangtri.gov.vn 

30.
  

 Phổ thông Dân tộc Nội trú 

tỉnh Quảng Trị   
137 Hai Bà Trưng Thị xã Quảng Trị  0942500081 truongptdtnttinh@quangtri.gov.vn 

31.
  

Trung tâm Giáo dục 

Thường xuyên tỉnh Quảng 

Trị  

22, Trần Đại Nghĩa, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 0916 101 525                                  ttgdtxtinh@quangtri.gov.vn 

32.
  

Trẻ em khuyết tật tỉnh 

Quảng Trị  
Đường Nguyễn Trung Trực – Đông Hà – Quảng Trị 0915090178 truongtekttinh@quangtri.gov.vn 

33.
  

TT CNTT – Ngoại ngữ Sở 

GD&ĐT Quảng Trị  
02 Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị  0914064721 cnttnn@quangtri.gov.vn 

 

 

III. KHỐI CÁC TRUNG TÂM GDNN-GDTX 

TT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Email công vụ 

1.
  TT GDNN-GDTX Gio Linh Khu phố 5, TT Gio Linh, Gio Linh 02333852851 ttgdnngdtx.giolinh@quangtri.gov.vn 

2.
  TT GDNN-GDTX TX.Quảng Trị 135, Hai Bà Trưng, TX Quảng Trị 02333861402 ttgdnngdtx.txquangtri@quangtri.gov.vn 

mailto:truongthptvinhlinh@quangtri.gov.vn
mailto:gdtxtinh@quangtri.gov.vn
mailto:cnttnn@quangtri.gov.vn
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TT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Email công vụ 

3.
  TT GDNN-GDTX Đakrông Đường Nguyễn Tất Thành, TT Krông Kang, Đakrông 02333.750.751 ttgdnngdtx.dakrong@quangtri.gov.vn 

4.
  TT GDNN-GDTX Cam Lộ Cam Lộ, Quảng Trị 02333731029  ttgdnngdtx.camlo@quangtri.gov.vn 

5.
  TT GDNN-GDTX Hướng Hóa Thôn Của, Hướng Tân, Hướng Hóa, Quảng Trị 0914.022.975 ttgdnngdtx.huonghoa@quangtri.gov.vn 

6.
  TT GDNN-GDTX Hải Lăng 

Số 9, đường 3/2, Khóm 5 - Thị trấn Hải Lăng. Cơ sở 2: 

Số 2, đường Đinh Tiên Hoàng, Khóm 2 - Thị trấn Hải 

Lăng 

0233.3.873568 ttgdnngdtx.hailang@quangtri.gov.vn 

7.
  TT GDNN-GDTX Vĩnh Linh 

 Số 106, Trần Hưng Đạo, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng 

Trị 

0233.3.820247 

- 3.620702 
ttgdnngdtx.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

8.
  TT GDNN-GDTX Đông Hà Km2 Đường 9, Phường 1, Thành phố Đông Hà 0233 3552960 ttgdnngdtx.dongha@quangtri.gov.vn 

 

 

IV. KHỐI CÁC SƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON 

TT Tên đơn vị Phòng GD&ĐT Địa chỉ Số điện thoại Email công vụ 

1
  MN Thành Cổ  TX.Quảng Trị 01Quang Trung- thị xã Quảng Trị, 

tỉnh Quảng Trị 

02336288816 truongmnthanhco.txqt@quangtri.gov.vn 

2
  MN Hoa Mai  TX.Quảng Trị 89 Hai Bà Trưng - thị xã Quảng Trị - 

tỉnh Quảng Trị 

 truongmnhoamai.txqt@quangtri.gov.vn 

3
  MN Hương Sen  TX.Quảng Trị 04/142 Lê Duẩn,thị xã Quảng Trị, tỉnh 

Quảng Trị 

02333861118 truongmnhuongsen.txqt@quangtri.gov.vn 

4
  MN Hoa Phượng  TX.Quảng Trị    



6 

 

TT Tên đơn vị Phòng GD&ĐT Địa chỉ Số điện thoại Email công vụ 

5
  MN Hoa Hồng  TX.Quảng Trị Xã Hải Lệ , Thị xã Quảng Trị , Tỉnh 

Quảng Trị 

02336273878 truongmnhoahong.txqt@quangtri.gov.vn 

6
  MN Tương Lai TX.Quảng Trị KP2, phường 3, thị xã Quảng Trị  Truongmntuonglai.txqt@quangtri.gov.vn 

7
  MN An  Sanh TX.Quảng Trị 126 Hai Bà Trưng-thị xã Quảng Trị 0912758168 truongmnantruongsanh.txqt@quangtri.gov.vn 

8
  MN Vành Khuyên Cam Lộ 

Cẩm Thạch, Cam An, Cam Lộ, Quảng 

Trị 
0943179577 truongmnvanhkhuyen.camlo@quangtri.gov.vn 

9
  MN Tuổi Hoa Cam Lộ Cam Lộ, Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng 

Trị 
02333524407 truongmntuoihoa.camlo@quangtri.gov.vn 

10
  MN Hoa Sen Cam Lộ Lâm Lang, Cam Thủy, Cam Lộ, 

Quảng Trị 
02333871995 truongmnhoasen.camlo@quangtri.gov.vn 

11
  MN Hoa Hồng Cam Lộ Vĩnh An, Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng 

Trị 
02333730165 truongmnhoahong.camlo@quangtri.gov.vn 

12
  MN Hướng Dương Cam Lộ Khu phố 3, thị trấn Cam Lộ, Cam Lộ, 

Quảng Trị 
02333730147 truongmnhuongduong.camlo@quangtri.gov.vn 

13
  MN Măng Non Cam Lộ Tân Định, Cam Thành, Cam Lộ, 

Quảng Trị 
02333871993 truongmnmangnon.camlo@quangtri.gov.vn 

14
  MN Họa Mi Cam Lộ Tân Xuân, Cam Thành, Cam Lộ, 

Quảng Trị 
02333887467 truongmnhoami.camlo@quangtri.gov.vn 

15
  MN Hoa Mai Cam Lộ Nghĩa Phong, Cam Nghĩa, Cam Lộ, 

Quảng Trị 
0917988689 truongmnhoamai.camlo@quangtri.gov.vn 

16
  MN Bình Minh Cam Lộ Đốc Kỉnh, Cam chính, Cam Lộ, 

Quảng Trị 
02333872403 truongmnbinhminh.camlo@quangtri.gov.vn 

17
  MN Sơn Ca Cam Lộ Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, Cam Lộ, 

Quảng Trị 
02333871323 truongmnsonca.camlo@quangtri.gov.vn 
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TT Tên đơn vị Phòng GD&ĐT Địa chỉ Số điện thoại Email công vụ 

18
  MN Hoa Phượng Cam Lộ An Mỹ, Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng 

Trị 
02333730392 truongmnhoaphuong.camlo@quangtri.gov.vn 

19
  

MN Trấm Triệu Phong 

Thôn Trấm - Triệu Thượng - Triệu 

Phong - Quảng Trị 917654559 
truongmntram.trieuphong@quangtri.gov.vn 

20
  MN Trung tâm Triệu Phong Tiểu khu 6 - thị trấn Ái Tử 914728379 truongmntrungtam.trieuphong@quangtri.gov.vn 

21
  MN Triệu Giang Triệu Phong Trà Liên Tây-Triệu Giang-Triệu 

Phong-Quảng Trị 
824057345 truongmntrieugiang.trieuphong@quangtri.gov.vn 

22
  MN Triệu Trung Triệu Phong Thôn Xuân Dương/TriệuTrung 0948161572 truongmntrieutrung.trieuphong@quangtri.gov.vn 

23
  MN Triệu Trạch Triệu Phong Thôn An Trạch - Triệu Trạch - Triệu 

Phong - Quảng Trị 
0919988145 truongmntrieutrach.trieuphong@quangtri.gov.vn 

24
  MN Triệu Thượng 

Triệu Phong 
Thôn Nhan Biều 1 - xã Triệu Thượng 

-  

huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị 

0905184442 

 
truongmntrieuthuong.trieuphong@quangtri.gov.vn 

25
  MN Triệu Thành Triệu Phong Thôn An Tiêm- Triệu Thành 0918257807 truongmntrieuthanh.trieuphong@quangtri.gov.vn 

26
  MN Triệu Tài Triệu Phong Thôn Tả Hữu- Triệu Tài- Triệu 

Phong 
 0917686559 truongmntrieutai.trieuphong@quangtri.gov.vn 

27
  MN Triệu Long Triệu Phong Bích Khê-Triệu Long 0943359343 truongmntrieulong.trieuphong@quangtri.gov.vn 

28
  MN Triệu Lăng Triệu Phong Thôn 4- Triệu Lăng-Triệu Phong- 

Quảng Trị 
 0936298482 truongmntrieulang.trieuphong@quangtri.gov.vn 

29
  MNTriệu Hòa Triệu Phong Thôn Vân Hòa-Triệu Hòa-Triệu 

Phong-Quảng Trị 
0944650225 truongmntrieuhoa.trieuphong@quangtri.gov.vn 

30
  MN Triệu Độ Triệu Phong Gia Độ Triệu Độ Triệu Phong Quảng 

Trị 
0915064035 truongmntrieudo.trieuphong@quangtri.gov.vn 
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TT Tên đơn vị Phòng GD&ĐT Địa chỉ Số điện thoại Email công vụ 

31
   MN Triệu Đại Triệu Phong   Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị 0942057111 truongmntrieudai.trieuphong@quangtri.gov.vn 

32
  MN Triệu An Triệu Phong Thôn Hà Tây, Triệu An, Triệu Phong, 

Quảng Trị 
917222083 truongmntrieuan.trieuphong@quangtri.gov.vn 

33
  MN Triệu Sơn Triệu Phong Thôn An Phú, Triệu Sơn, Triệu 

Phong, Quảng Trị 

0919763644 

 
truongmntrieuson.trieuphong@quangtri.gov.vn 

34
  MN Triệu Thuận Triệu Phong Thôn 3- Triệu Thuận- Triệu Phong- 

Quảng Trị 

083 609 1979 

 
truongmntrieuthuan.trieuphong@quangtri.gov.vn 

35
  MN Triệu Ái Triệu Phong Đội 5, Ái tử, Triệu Ái, Triệu Phong, 

Quảng trị 
0917 675 860 truongmntrieuai.trieuphong@quangtri.gov.vn 

36
  MN Triệu Vân Triệu Phong Thôn 8 - Triệu Vân -triệu Phong - 

Quảng Trị 0368829368 
truongmntrieuvan.trieuphong@quangtri.gov.vn 

37
  

MN Triệu Đông 
Triệu Phong Thôn 4 nại Cửu- Triệu Đông- Triệu  

Phong- Quang Trị 

0837892529 

 truongmntrieudong.trieuphong@quangtri.gov.vn 

38
  

MN Trấm 
Triệu Phong Thôn Trấm - Triệu Thượng - Triệu 

Phong - Quảng Trị 0917654559 truongmntram.trieuphong@quangtri.gov.vn 

39
  

MN Hoa Sen 
Đông Hà 

02 Hai Bà Trưng, TP Đông Hà, 

Quảng Trị 

0233.3852.612 truongmnhoasen.dongha@quangtri.gov.vn 

40
  

 MN Tuổi Thơ 
Đông Hà 

10 Ông Ích Khiêm, TP Đông Hà, 

Quảng Trị 

0233.3852419 truongmntuoitho.dongha@quangtri.gov.vn 

41
  

MN Hướng Dương 
Đông Hà 

31 Hiền Lương, TP Đông Hà, Quảng 

Trị 

0233.3851.491 truongmnhuongduong.dongha@quangtri.gov.vn 

42
  

MN Phường  2 
Đông Hà 

Số 12 Đường Đặng Dung Phường 2 

TP Đông Hà, Quảng Trị 

0233.3858.101 truongmnphuong2.dongha@quangtri.gov.vn 

43
  

MN Tuổi Hoa  
Đông Hà 

Đường Thành Cổ - Phường 3 - TP 

Đông Hà, Quảng Trị 

0233.3706.066 truongmntuoihoa.dongha@quangtri.gov.vn 
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TT Tên đơn vị Phòng GD&ĐT Địa chỉ Số điện thoại Email công vụ 

44
  

MN Phường 4 
Đông Hà 

Đường Chi Lăng, khu phố 4, Phường 

4, TP Đông Hà, Quảng Trị 

0233656999 truongmnphuong4.dongha@quangtri.gov.vn 

45
  

MN Đông Lương 
Đông Hà 

Kiệt 33, Lý Thường Kiệt, Đông Hà, 

Quảng Trị 

0233.6250.899 truongmndongluong.dongha@quangtri.gov.vn 

46
  

MN Sao Mai 
Đông Hà 

02- Trần Đại Nghĩa-P5-TP Đông Hà, 

Quảng Trị 

0233.3854.361 truongmnsaomai.sgd@quangtri.gov.vn 

47
  

MN Đông Lễ 
Đông Hà 

Đường Hàn Thuyên, kp3, Đông Lễ, 

Tp Đông Hà 

0233.6286.139 truongmndongle.dongha@quangtri.gov.vn 

48
  

MN Đông Giang 
Đông Hà KP 2, Đông Giang, Đông Hà 0233.3857.408 truongmndonggiang.dongha@quangtri.gov.vn 

49
  

 
Đông Hà 

Khu phố 1, Đông Thanh, TP Đông 

Hà, Quảng Trị 

0233.3856.512 truongmndongthanh.dongha@quangtri.gov.vn 

50
  

MN Tuổi Hồng 
Đông Hà 

Đường Điện Biên Phủ, Phường Đông 

Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị 

0233.3566.333 truongmntuoihong.dongha@quangtri.gov.vn 

51
  

MN Hoa Phượng 
Đông Hà 

Số 3B Nguyễn Quang Xá, Khu phố 1, 

Phường Đông Lương, TP Đông Hà, 

Quảng Trị 

0233.3522.454 truongmnhoaphuong.dongha@quangtri.gov.vn 

52
  

MN Hoa Mai 
Đông Hà 

118 Lê Lợi – Khu phố 4 – Phường 

Đông Lễ - TP Đông Hà 

0915.062.135 truongmnhoamai.dongha@quangtri.gov.vn 

53
  

MN Hoa Sữa 
Đông Hà 

150 Nguyễn Du, TP Đông Hà, Quảng 

Trị 

0915 350 818 truongmnhoasua.dongha@quangtri.gov.vn 

54
  

MN Bình Minh 
Đông Hà 

243 Tôn Thất Thuyết, TP Đông Hà, 

Quảng Trị 

0233.3852.394 truongmnbinhminh.dongha@quangtri.gov.vn 

55
  

MN BABY 

 
Đông Hà 

520/1 Lê Duẫn Đông Hà 0233.3569.516 truongmnbaby.dongha@quangtri.gov.vn 

56
  

 MN  Ban Mai 
Đông Hà 

KP10 - Phường 5 -TP.Đông Hà 0947046357 truongmnbanmai.dongha@quangtri.gov.vn 
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57
  

MN Hoa Phượng 

Đỏ 
Đông Hà 

94 Hàm Nghi TP Đông Hà, Quảng Trị 0914012555 truongmnhoaphuongdo.dongha@quangtri.gov.vn 

58
  

MN Sơn Hà 
Đông Hà 

69 Chu Mạnh Trinh, TP Đông Hà, 

Quảng Trị 

0978.089.497 truongmnsonha.dongha@quangtri.gov.vn 

59
  

MN Sơn Ca 
Đông Hà 

Số 10 Lê Quý Đôn TP Đông Hà 

Quảng Trị 

0233.3584.789 truongmnsonca.dongha@quangtri.gov.vn 

60
  

MN Vành Khuyên 
Đông Hà 

116 Lê Lợi TP Đông Hà, Quảng Trị 0945366559 

 

truongmnvanhkhuyen.dongha@quangtri.gov.vn 

61
  

MN Ismile 
Đông Hà 

62/10 Tôn Thất Thuyết - Đông Hà, 

Quảng Trị 

0914.131.845 truongmnismile.dongha@quangtri.gov.vn 

62
  MN Tân Hợp Hướng Hóa 

Tân Xuyên - Tân Hợp - Hướng Hóa - 

Quảng Trị 0964449944 truongmntanhop.huonghoa@quangtri.gov.vn 

63
  MN Khe Sanh 

Hướng Hóa 
Số 02 Hai Bà Trưng Khối 3A Thị 

Trấn Khe Sanh huyện Hướng Hóa, 

Quảng Trị 

0233880553 

 
truongmnkhesanh.huonghoa@quangtri.gov.vn 

64
  MN BM Khe Sanh Hướng Hóa 

Đường Phạm Hùng – Khối 2 – Khe 

Sanh – Hướng Hóa –Quảng Trị 
0973617456 

 
truongmnbinhminh.huonghoa@quangtri.gov.vn 

65
  MN Tân Liên Hướng Hóa Thôn Tân Hòa, xã Tân Liên, Huyện 

Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị 
0983.053.699 truongmntanlienhhqt@quangtri.gov.vn 

66
  MN Tân Lập Hướng Hóa 

Tân Tài, Tân Lập, Hướng Hóa,  

Quảng Trị 
0985530121 Truongmntanlap.huonghoa@quangtri.gov.vn 

67
  MN Tân Long Hướng Hóa 

Thôn Long An, xã Tân Long, huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 0915907595 truongmntanlong.huonghoa@quangtri.gov.vn 

68
  MN Tân Thành Hướng Hóa 

Thôn Cổ Thành - xã Tân Thành - 

huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị 
0233 3877 076 

 
truongmntanthanh.huonghoa@quangtri.gov.vn 

69
  MN Lao Bảo 

Hướng Hóa 
Số 103 đường Lê Thế Tiết, thị trấn 

Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Tỉnh 

Quảng Trị 

0982609323 truongmnlaobao.hươnghoa@quangtri.gov.vn 
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70
  MN Vành Khuyên Hướng Hóa 

Khóm Đông Chín – thị trấn Lao Bảo – 

huyện Hướng Hóa – tỉnh Quảng Trị 
0979889159 truongmnvanhkhuyen.huonghoa@quangtri.gov.vn 

71
  MN Thuận Hướng Hóa 

Thôn Bản Giai, xã Thuận, huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 
0973237111 

 
truongmnthuan.huonghoa@quangtri.gov.vn 

72
  MN Hướng Lộc Hướng Hóa 

Thôn Pa Xía, xã Hướng Lộc, huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 
0977 379 124 

 
truongmnhuongloc.huonghoa@quangtri.gov.vn 

73
  MN Thanh Hướng Hóa 

Thôn AHo – Xã Thanh – Huyện 

Hướng Hóa – Tỉnh Quảng Trị 
0941053111 

 
truongmnthanh.huonghoa@quangtri.gov.vn 

74
  MN A Xing Hướng Hóa 

Thôn A Máy, xã A Xing, huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng trị 
0914914344 mnaxinghhqt@quangtri.gov.vn 

75
  MN A Túc 

Hướng Hóa 
Thôn Kỳ Nơi, xã A Túc, Hướng Hóa, 

Quảng Trị 

 

0981098115 truongmnatuc.huonghoa@quangtri.gov.vn 

76
  MN Xy Hướng Hóa 

Thôn Troan Ô, xã Xy, huyện Hướng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị 0946.164.111 truongmnxy.huonghoa@quangtri.gov.vn 

77
  MN A Dơi Hướng Hóa 

Thôn Proi, Xã A Dơi, huyện Hướng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị 
0915130555 

 
Truongmnadoi.huonghoa@quangtri.gov.vn 

78
  MN Ba Tầng Hướng Hóa 

Ba Tầng- Ba Tầng-Hướng Hóa-

Quảng Trị 
0917438567 

 
truongmnbatang.huonghoa@quangtri.gov.vn 

79
  MN Húc Hướng Hóa 

Thôn Tà Núc, xã Húc, huyện Hướng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị 
0941650357 truongmnhuc.huonghoa@quangtri.gov.vn 

80
  MN Hướng Tân Hướng Hóa 

Thôn Của – Xã Hướng Tân – Huyện 

Hướng Hóa – Tỉnh Quảng Trị 0233. 780.755 truongmnhuongtan.hh@quangtri.gov.vn 

81
  MN Hướng Linh Hướng Hóa 

Thôn Mới - Hướng Linh - Hướng Hóa 

- Quảng Trị 
0915885090 Truongmnhuonglinh.huonghoa@quangtri.gov.vn 

82
   MN Hướng Phùng Hướng Hóa 

Thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng, huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 0915319577 truongmnhuongphung.huonghoa@quangtri.gov.vn 
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83
  MN Hướng Sơn Hướng Hóa 

Thôn Nguồn Rào, xã Hướng Sơn, 

huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 
0978466540 truongmnhuongson.huonghoa@quangtri.gov.vn 

84
  MN Hướng Việt Hướng Hóa 

Thôn chai - Xã Hướng Việt - Huyện 

Hướng Hóa - Quảng trị 0399363808 truongmnhuongviet.huonghoa@quangtri.gov.vn 

85
  MN Hướng Lập Hướng Hóa 

Thôn A Xóc, xã Hướng Lập, huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 
0984180787 

truongmnhuonglap.huonghoa@quangtri.gov.vn 

 

86
  MN TT Hiệp Đức 

Hướng Hóa 
92 Lê Lợi, Khóm 2, thị trấn Khe 

Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng 

Trị 

0966 919 933 truongmnhiepduc.huonghoa@quangtri.gov.vn 

87
  

MN Bến Hải Vĩnh Linh Hồ Xá, Vĩnh Linh   truongmnbenhai.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

88
  

MN Bến Quan 
Vĩnh Linh Khóm 11-Thị trấn Bến Quan- Vĩnh 

Linh- Quảng Trị 914232239 truongmnquyetthang.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

89
  

MN Bình Minh 
Vĩnh Linh Khu phố An Hòa 2, TT Cửa Tùng, 

Vĩnh Linh, Quảng Trị 0913498525 truongmnbinhminh.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

90
  

MN Hoa Phượng 
Vĩnh Linh  Số 69/4 đường Trần Hưng Đạọ - 

TTHồ Xá-VL-QT 943380333 truongmnhoaphuong.vinhlinh@quangtri.gow.vn 

91
  

MN Sơn Ca 
Vĩnh Linh Khóm 9, TT Hồ xá, Vĩnh Linh, Quảng 

Trị 0919204345 truongmnsonca.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

92
  

MN Vĩnh Chấp 
Vĩnh Linh Thôn Chấp Nam - Vĩnh Chấp -ĩnh 

Linh - Quảng Trị 0942 344 559 truongmnvinhchap.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

93
  

MN Vĩnh Giang 
Vĩnh Linh Thôn Tân Mỹ- Vĩnh Giang- Vĩnh 

Linh- Quảng Trị 0913184255 truongmnvinhgiang.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

94
  

MN Vĩnh Hà 
Vĩnh Linh Thôn Khe Trù - Vĩnh Hà - Vĩnh Linh 

- Quảng Trị 916425111 truongmnvinhha.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

95
  

MN Vĩnh Hiền 
Vĩnh Linh Thôn Tân An - xã Vĩnh Hiền- Vĩnh 

Linh - Quảng Trị 233611444 truongmnvinhhien.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

mailto:truongmnhiepduc.huonghoa@quangtri.gov.vn
mailto:truongmnbenhai.vinhlinh@quangtri.gov.vn
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96
  

MN Vĩnh Hòa 
Vĩnh Linh 

Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh   truongmnvinhhoa.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

97
  

MN Vĩnh Khê 
Vĩnh Linh Khe Cát- Vĩnh Khê- Vĩnh Linh- 

Quảng Trị 0911321559 truongmnvinhkhe.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

98
  

MN Vĩnh Kim 
Vĩnh Linh Thôn Hương Bắc - Xã Vĩnh Kim - 

Vĩnh Linh - Quảng Trị 0919814789 truongmnvinhkim.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

99
  

MN Vĩnh Lâm 
Vĩnh Linh Thôn Tiên Mỹ - Xã Vĩnh Lâm - Vĩnh 

Linh - Quảng Trị 919820567 truongmnvinhlam.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

100
  

MN Vĩnh Long 
Vĩnh Linh Thôn Hòa Nam- Vĩnh Long- Vĩnh 

Linh- Quảng Trị 8866106774 truongmnvinhlong1.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

101
  

MN Vĩnh Nam 
Vĩnh Linh Thôn Nam Cường-xã Vĩnh Nam -

Vĩnh Linh -QT 987297036 trươngmnvinhnam.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

102
  

MN Vĩnh Ô 
Vĩnh Linh Xóm Mới 1, Vĩnh Ô, Vĩnh Linh, 

Quảng Trị 916717333 truongmnvinho.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

103
  

MN Vĩnh Sơn 
Vĩnh Linh Thôn Nam Sơn - Xã Vĩnh Sơn - Vĩnh 

Linh - Quảng Trị 0945372895 truongmnvinhson.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

104
  

MN Vĩnh Tân 
Vĩnh Linh Thôn An Du Nam 3 - Xã Vĩnh Tân - 

Vĩnh Linh - Quảng Trị 0912890456 truongmnvinhtan.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

105
  

MN Vĩnh Thạch 
Vĩnh Linh Thôn Xóm Bợc - Xã Vĩnh Thạch - 

Vĩnh Linh - QT 98,435255 truongmnvinhthach.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

106
  

MN Vĩnh Thái 
Vĩnh Linh Thôn Đông Luật-Vĩnh Thái -Vĩnh 

Linh-Quảng Trị 0914010468 truongmnvinhthai.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

107
  

MN Vĩnh Thành 
Vĩnh Linh Thôn Liêm Công Đông, Vĩnh Thành, 

Vĩnh Linh, Quảng Trị 913100129 truongmnvinhthanh.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

108
  

MN Vĩnh Thủy 
Vĩnh Linh Thủy Ba Tây-Vĩnh Thủy-Vĩnh Linh-

Quảng Trị 917338248 truongmnvinhthuy.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

mailto:truongmnvinhhoa.vinhlinh@quangtri.gov.vn
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109
  

MN Vĩnh Trung 
Vĩnh Linh Thôn Thủy Trung - Vĩnh Trung - 

Vĩnh Linh - Quảng Trị 914979357 truongmnvinhtrung.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

110
  

MN Vĩnh Tú 
Vĩnh Linh Thôn Tây 3- Vĩnh Tú- Vĩnh Linh- 

Quảng Trị   truongmnvinhtu.vinhlinh@quangtri.gov.nv 

111
  MN Hải An 

Hải Lăng Hải An, Hải Lăng, Quảng Trị 02333681116 truongmnhaian.hailang@quangtri.gov.vn 

112
  MN Hải Ba Hải Lăng 

Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị 02336270909 truongmnhaiba.hailang@quangtri.gov.vn 

113
  MN Hải Chánh Hải Lăng 

Hải Chánh, Hải Lăng, Quảng Trị 02332200440 truongmnhaichanh.hailang@quangtri.gov.vn 

114
  MN Hải Dương Hải Lăng 

Hải Dương, Hải Lăng,Quảng trị  02333860638 truongmnhaiduong.hailang@quangtri.gov.vn 

115
  MN Hải Hòa Hải Lăng 

Hải Hòa, Hải Lăng, Quảng trị 02333215206 truongmnhaihoa.hailang@quangtri.gov.vn 

116
  MN Hải Khê Hải Lăng 

Hải khê, Hải Lăng, Quảng Trị 02333680009 truongmnhaikhe.hailang@quangtri.gov.vn 

117
  MN Hải Lâm Hải Lăng 

Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị 0916171559 trươngmnhailam.hailang@quangtri.gov.vn 

118
  MN Hải Phú Hải Lăng 

Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị 02333661609 truongmnhaiphu.hailang@quangtri.gov.vn 

119
  MN Hải Quế Hải Lăng 

Hải Quế, Hải Lăng, Quảng Trị 02333863014 truongmnhaique.hailang@quangtri.gov.vn 

120
  MN Hải Quy Hải Lăng 

Hải Quy. Hải Lăng, Quảng Trị 0942845567 truongmnhaiquy.hailang@quangtri.gov.vn 

121
  MN Hải Sơn Hải Lăng 

Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị 02333876975 truongmnhaison.hailang@quangtri.gov.vn 
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122
  MN Hải Tân Hải Lăng 

Hải Tân, Hải Lăng, Quảng Trị 02336286638 truongmnhaitan.hailang@quangtri.gov.vn 

123
  MN Hải Thành Hải Lăng 

Hải Thành, Hải Lăng, Quảng Trị 02336528995 truongmnhaithanh.hailang@quangtri.gov.vn 

124
  MN Hải Thiện Hải Lăng 

Hải Thiện, Hải Lăng, Quảng Trị 02333673163 truongmnhaithien.hailang@quangtri.gov.vn 

125
  MN Hải Thọ Hải Lăng 

Hải Thọ, Hải Lăng, Quảng Trị 02333673294 truongmnhaitho.hailang@quangtri.gov.vn 

126
  MN Hải Thượng Hải Lăng 

Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị 02333873388 truongmnhaithuong.hailang@quangtri.gov.vn 

127
  MN Hải  Hải Lăng 

Hải , Hải Lăng, Quamngr Trị 02333876111 truongmnhaitruong.hailang@quangtri.gov.vn 

128
  MN Hải Vĩnh Hải Lăng 

Hải Vĩnh, Hải Lăng, Quảng Trị 02333875929 truongmnhaivinh.hailang@quangtri.gov.vn 

129
  MN Hải Xuân Hải Lăng 

Hải Xuân, Hải Lăng, Quảng Trị 02333875552 truongmnhaixuan.hailang@quangtri.gov.vn 

130
  MN Thị trấn HL Hải Lăng Thị trấn Hải Lăng , Hải Lăng , Quảng 

Trị 02333673461 truongmntthailang.hailang@quangtri.gov.vn 

131
   MN Hướng Hiệp 

Đakrông 
Km34, xã Hướng Hiệp, Huyện 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị 

 

0233.3886436 
truongmnhuonghiep.dakrong@quangtri.gov.vn 

 

132
   MN Hoa Lan Đakrông Khóm 1 thị trấn Krông Klang, 

Đakrông, Quảng Trị 
02333886408 Truongmnhoalan.dakrong@quangtri.gov.vn 

133
   MN Sơn Ca Đakrông Thôn Phú Thành, xã Mò Ó, huyện 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị 
0915315191 truongmnsonca.dakrong@quangtri.gov.vn 

134
  MN Hải Phúc Đakrông Thôn Năm, xã Hải Phúc, huyện 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị 
0913229444 Truongmnhaiphuc.dakrong@quangtri.gov.vn 
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135
  MN Triệu Nguyên Đakrông Thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên, 

huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 
0943046555 

Truongmntrieunguyen.dakrong@quangtri.gov.vn 

 

136
  MN Ba Lòng Đakrông Thôn Hà Vụng, xã Ba Lòng, Huyện 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị 
0942494090 

Truongmnbalong.dakrong@quangtri.gov.vn 

 

137
  MN Số 1 Đakrông Đakrông Thôn Xalăng, xã Đakrông, huyện 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị 
0838992566 Truongmns1dakrong.dakrong@quangtri.gov.vn 

138
  MN Số 2 Đakrông 

Đakrông 
Thôn Vùng Kho, xã Đakrông, huyện 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị 

 

0917396345 Truongmns2dakrong.dakrong@quangtri.gov.vn 

139
   MN Pa Nang Đakrông Thôn Tà Rẹc, xã Ba Nang, huyện 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị 
0914703980 Truongmnpanang.dakrong@quangtri.gov.vn 

140
  MN Tà Long Đakrông Thôn Pa Hy, xã Tà Long, huyện 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị 
0914088345 truongmntalong.dakrong@quangtri.gov.vn 

141
  MN Húc Nghì Đakrông Thon Huc Nghi, xã Huc Nghi,,, huyên 

Đakrong, tinh Quang Tri 
0945349559 Truongmnhucnghi.dakrong@uangtri.gov.vn 

142
  MN Tà Rụt Đakrông Thôn A Đăng, xã Tà Rụt, huyện 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị 
0979469619 truongmntarut.dakrong@quangtri.gov.vn 

143
  MN A Ngo Đakrông Km 53- Thôn A La- Xã A Ngo- 

Huyên Đakrông- Tinh Quang Tri 
0975233203 Truongmnango.dakrong@quangtri.gov.vn 

144
  MN A Bung Đakrông Thôn Cu Tài 2 - Xã A Bung - Huyện 

Đakrông - Tỉnh Quảng Trị 
0971424379 Truongmnabung.dakrong@quangtri.gov.vn 

145
  MN A Vao Đakrông Thôn A Vao, xã A Vao, huyện 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị 
0914218456 truongmnavao.dakrong@quangtri.gov.vn 

146
  MN TT Cửa Việt Gio Linh KP7 - TT Cửa Việt 02333639225 truongmnttcuaviet.giolinh@quangtri.gov.vn 

147
  MN Gio An Gio Linh Gia Bình - Gio An -  

Gio Linh - Quảng Trị 
0233 3883 098 truongmngioan.giolinh@quangtri.gov.vn 
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148
  MN Gio Bình Gio Linh Xuân Mai - Gio Bình - Gio Linh - 

Quảng Trị 
0233.3645327 truongmngiobinh.giolinh@quangtri.gov.vn 

149
  MN Gio Châu Gio Linh Hà Thanh- Gio Châu- Gio Linh - 

Quảng Trị 
0836535737 truongmngiochau.giolinh@quangtri.gov.vn 

150
  MN Gio Mai Gio Linh Mai Xá - Gio Mai- Gio Linh- Quảng 

Trị 
0941397925 truongmngiomai.giolinh@quangtri.gov.vn 

151
  MN Gio Mỹ Gio Linh Nhĩ Thượng- Gio Mỹ- Gio Linh-

Quảng Trị 
0233.3630125 truongmngiomy.giolinh@quangtri.gov.vn 

152
  MN Gio Phong Gio Linh Gia Môn - Gio Phong 

Gio Linh - Quảng Trị 
0233.3631 578 truongmngiophong.giolinh@quangtri.gov.vn 

153
  MN Gio Quang Gio Linh Kỳ Trúc- Gio Quang-Gio Linh-QTrị 0916217889 truongmngioquang.giolinh@quangtri.gov.vn 

154
  MN Gio Sơn Gio Linh Nam Đông - Gio Sơn - Gio Linh - 

Quảng Trị 
0233.3883 678 truongmngioson.giolinh@quangtr.gov.vn 

155
  MN Gio Thành Gio Linh Nhĩ Hạ - Gio Thành 0233.3825 882 truongmngiothanh.giolinh@quangtri.gov.vn 

156
  MN Gio Việt Gio Linh Xuân Lộc -Gio Việt 0917094555 truongmngioviet.giolinh@quangtri.gov.vn 

157
  MN Hải Thái Gio Linh Trung An - Hải Thái - Gio Linh - 

Quảng Trị 
02333.883.512 truongmnhaithai.giolinh@quangtri.gov.vn 

158
  MN Hoa Mai Gio Linh Khu phố 9 - Thị trấn Gio Linh- Gio 

Linh- Quảng Trị 
0916509123 truongmnhoamai.giolinh@quangtri.gov.vn 

159
  MN Họa My Gio Linh Khu phố 4 thị trấn Gio Linh-Gio Linh-

Quảng Trị 
02333645414 trươngmnhoamy.giolinh@quangtri.gov.vn 

160
  MN Linh Hải Gio Linh Hải Tân- Linh Hải 0914448359 

truongmnlinhhai.giolinh@quangtri. 

gov.vn 
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161
  MN Linh Thượng Gio Linh Cu Đinh- Linh Thượng 0931932169 truongmnlinhthuong.giolinh@quangtri.gov.vn 

162
  MN Trung Giang Gio Linh Nam Sơn - Trung Giang - Gio Linh - 

Quảng Trị 
0918.996.246 truongmntrunggiang.giolinh@quangtri.gov.vn 

163
  

MN Trung Hải 

Gio Linh 

Hải Chữ - Trung Hải- Gio Linh - 

Quảng  Trị 

STB: 

0233.3.884831 

SDĐ Hiệu 

trưởng 

0915197559 

truongmntrunghai.giolinh@quangtri.gov.vn 

 

164
  MN Trung Sơn Gio Linh Kinh Môn- Trung Sơn - Gio Linh - 

Quảng Trị 
0944.919.561 truongmntrungson.giolinh@quangtri.gov.vn 

165
  MN Vĩnh  Gio Linh Xóm Bàu-Vĩnh  

GioLinh - QuảngTrị 
0915.835.357 truongmnvinhtruong.giolinh@quangtri.gov.vn 

166
  MN Gio Hải Gio Linh Thôn 6 - Gio Hải - Gio Linh - Quảng 

Trị 
0915.250.333 truongmngiohai.giolinh@quangtri.gov.vn 

 

 

V. KHỐI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

TT Tên đơn vị 
Phòng 

GD&ĐT 
Địa chỉ Số điện thoại Email công vụ 

1.  
 TH số 1 Triệu 

Thượng 
Triệu Phong 

Nhan Biều 1, Triệu Thượng, Triệu 

Phong, Quảng Trị 
0944988258 truongths1trieuthuong.trieuphong@quangtri.gov.vn 

2.  THTriệu Phước 
Triệu Phong An Cư - Triệu Phước - Triệu Phong - 

Quảng Trị 
0838386411 

truongths1trieuphuoc.trieuphong@quangtri.gov.vn    

truongths2trieuphuoc.trieuphong@quangtri.gov.vn 

3.  TH thi ̣ trấn Ái Tử 
Triệu Phong 01, Văn Kiếm , Ái Tử , Triêụ Phong , 

Quảng Trị 

0918628575 

 
truongthttaitu.trieuphong@quangtri.gov.vn 

mailto:truongths1trieuthuong.trieuphong@quangtri.gov.vn
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4.  TH Triệu Trung 
Triệu Phong  Ngô xá Đông, Triệu trung, Triệu Phong, 

Quảng Trị 
 0949146333 truongthtrieutrung.trieuphong@quangtri.gov.vn 

5.  TH Triệu Tài 
Triệu Phong Thôn An Trú- Triệu tài- Triệu Phong- 

Quảng Trị 
0916584018  truongthtrieutai.trieuphong@quangtri.gov.vn 

6.  TH Triệu Sơn 
Triệu Phong 

Thôn Linh Chiểu -Triệu Sơn- TP- QT 
0849187809 

 
truongthtrieuson.trieuphong@quangtri.gov.vn 

7.  TH Triệu Lăng 
Triệu Phong Thôn 4, Triệu Lăng, TP,  

Q Trị 

0985898165  

 
truongthtrieulang.trieuphong@quangtri.gov.vn 

8.  TH Triệu Giang 
Triệu Phong Trà Liên- Triệu Giang- Triệu Phong- 

Quảng Trị 
0915442357 truongthtrieugiang.trieuphong@quangtri.gov.vn 

9.  TH Triệu Đông 
Triệu Phong Bích La-Triệu Đông-Triệu Phong-Quảng 

Trị 
0914657007 truongthtrieudong.trieuphong@quangtri.gov.vn 

10.  TH Triệu Ái 
Triệu Phong 

 Thôn Ái tử,Triệu Ái, TP, Quảng Trị 0944316525 truongthtrieuai.trieuphong@quangtri.gov.vn 

11.  TH Trần Hữu Dực 
Triệu Phong  Dương lệ đông, Triệu Thuận, TP, Quảng 

trị 
 0916016757 truongthtranhuuduc.trieuphong@quangtri.gov.vn 

12.  TH Triệu Trạch 
Triệu Phong Lệ Xuyên- Triệu Trạch- Triệu Phong - 

Quảng Trị 
0935599522 truongths2trieutrach.trieuphong@quangtri.gov.vn 

13.  
TH Triệu An 

Triệu Phong Hà Tây- Triệu An- Triệu Phong- Quảng 

Trị 
0918798959 truongths2trieuan.trieuphong@quangtri.gov.vn 

14.  TH Cam An Cam Lộ 
Cẩm Thạch, Cam An, Cam Lộ, Quảng 

Trị 
  truongthlevantam.camlo@quangtri.gov.vn 

15.  TH Cam Thanh 
Cam Lộ An Bình, Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng 

Trị 
02333524480 truongthtranvanon.camlo@quangtri.gov.vn 

16.  
TH Thị trấn Cam 

Lộ 

Cam Lộ Khu phố 3, thị trấn Cam Lộ, Cam Lộ, 

Quảng Trị  
02333871534 

truongthnguyenthiminhkhai.camlo@quangtri.gov.v

n 

17.  TH Cam Tuyền 
Cam Lộ Tân Hòa, Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng 

Trị  
02336284234 truongthkimdong.camlo@quangtri.gov.vn 

mailto:truongthlevantam.camlo@quangtri.gov.vn
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18.  TH Cam Thành 
Cam Lộ Cam Phú 2, Cam Thành, Cam Lộ, Quảng 

Trị  
02333887223 truongthtranthitam.camlo@quangtri.gov.vn 

19.  
TH Hùng Vương Đông Hà 22 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị 0233.3858.418 truongthhungvuong.dongha@quangtri.gov.vn 

20.  
TH Nguyễn Tất 

Thành 

Đông Hà 132A Quốc lộ 9, Thành phố Đông 

Hà,tỉnh Quảng Trị 

0233.3551.234 truongthnguyentatthanh.dongha@quangtri.gov.vn 

21.  
TH Sông Hiếu Đông Hà 01 Trần Nhật Duật, TP Đông Hà, Quảng 

Trị 

0233.3857.060 truongthsonghieu.dongha@quangtri.gov.vn 

22.  
TH Nguyễn Bá 

Ngọc 

Đông Hà 33 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị 

02333.556.126 truongthnguyenbangoc.dongha@quangtri.gov.vn 

23.  
TH Phan Bội Châu Đông Hà 33B Đặng Dung phường 2 Đông Hà 0233.3568689 truongthphanboichaudongha@quangtri.gov.vn 

24.  
TH Hòa Bình Đông Hà Khu phố 11 – Phường 5 – TP Đông Hà 0233.3553660 truongthhoabinh.dongha@quangtri.gov.vn 

25.  
TH Võ Thị Sáu Đông Hà  01 Trần Đại Nghĩa , TP Đông Hà, 

Quảng Trị 

0233.3605.929 truongthvothisau.dongha@quangtri.gov.vn 

26.  
TH Lý Tự Trọng Đông Hà Khu phố 6 – phường 3 (0233)385167

2 

truongthlytutrong@quangtri.gov.vn 

27.  
TH Kim Đồng Đông Hà Khu phố 4, Phường 4, TP Đông Hà, 

Quảng Trị 

0233.3581.824 truongthkimdong.dongha@quangtri.gov.vn 

28.  
TH Hàm Nghi Đông Hà 180 Hàm Nghi, TP Đông Hà, Quảng Trị 0934.944.678 truongthhamnghi.dongha@quangtri.gov.vn 

29.  
TH Lê Hồng 

Phong 

Đông Hà 589 Lê Duẩn, TP Đông Hà, Quảng Trị 0233.3563.670

. 

truongthlehongphong.dongha@quangtri.gov.vn 

30.  
TH Đông Lễ Đông Hà Đường Hàn Thuyên (KP3, Đông Lễ), TP 

Đông Hà, Quảng Trị 

0233.3705.252 truongthdongle.dongha@quangtri.gov.vn 

31.  
TH Đông Giang Đông Hà Khu phố 1; 5, Phường Đông Giang, TP 

Đông Hà, Quảng Trị 

0233.210.552 truongthdonggiang.dongha@quangtri.gov.vn 

32.  
TH Đông Thanh Đông Hà  Hoàng Diệu, TP Đông Hà, Quảng Trị 0233.3521.668 truongthdongthanh.dongha@quangtri.gov.vn 
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33.  
TH Số 1 Hướng 

Hiệp 

Đakrông Thôn Ruộng, xã Hướng Hiệp, huyện 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị 
0233.3.886204 

truongths1huonghiep.dakrong@quangtri.gov.vn 

 

34.  
TH Số 2 Hướng 

Hiệp 

Đakrông Thôn Hà Bạc, xã Hướng Hiệp, huyện 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị 
02332214347 

truongths2huonghiep.dakrong@quangtri.gov.vn 

 

35.  
TH Thị trấn Krông 

Klang 

Đakrông Khóm 1 Thị trấn Krông Klang - 

Đakrông-Quảng Trị 
0233886815 

truongthttkrongklang.dakrong@quangtri.gov.vn 

 

36.  TH Ba Lòng 
Đakrông Thôn Đá Nổi, xã Ba Lòng, huyện 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị 
0233706666 

truongthbalong.dakrong@quangtri.gov.vn 

 

37.  
TH Hải Phúc 

Đakrông Thôn Tà Lang, xã Hải Phúc, huyện 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị 

 

0985850081 
truongthhaiphuc.dakrong@quangtri.gov.vn 

 

38.  TH Số 1 Đakrông 
Đakrông Thôn Klu, xã Đakrông, huyện Đakrông, 

tỉnh Quảng Trị 
0919260345 truongths1dakrong.dakrong@quangtri.gov.vn 

39.  TH Số 2 Đakrông 
Đakrông Thon Vung Kho, xã Đakrông, huyện 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị 
0919949737 truongths2dakrong.dakrong@quangtri.gov.vn 

40.  
TH Pa Nang 

Đakrông 
Thôn Tà Rẹc, xã Ba Nang, huyện 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị 

0944838809 

0978081189 

 

truongthpanang.dakrong@quangtri.gov.vn 

41.  TH Tà Long 
Đakrông Thôn Pa Hy, xã Tà Long, huyện 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị 
02333606630 

truongthtalong.dakrong@quangtri.gov.vn 

 

42.  TH Tà Rụt 
Đakrông Km 50, xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh 

Quảng Trị 
0911757121 truongthtarut.dakrong@quangtri.gov.vn 

43.  TH Tân Hợp 
Hướng Hóa Tân Xuyên, Tân Hợp, Hướng Hoá, 

Quảng Trị 
 0942520111 truongthtanhop.huonghoa@quangtri.gov.vn 

44.  TH Số 2 Khe Sanh 
Hướng Hóa Khe Sanh – Hướng Hóa – Quảng Trị 

 0948419969 truongths2khesanh.huonghoa@quangtri.gov.vn 

45.  TH Số 1 Khe Sanh 
Hướng Hóa Số 77 Hùng vương – Khối 2 

Khe Sanh – Hướng Hóa – Quảng Trị 
 0914559045 truongths1khesanh.huonghoa@quangtri.gov.vn 

mailto:truongthbalong.dakrong@quangtri.gov.vn
mailto:truongthbalong.dakrong@quangtri.gov.vn
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46.  TH Tân Liên 
Hướng Hóa Thôn Tân Hòa - Xã Tân Liên - Huyện 

Hướng Hóa -Tỉnh Quảng Trị  

0233880877 

 
truongthtanlien.huonghoa@quangtri.gov.vn 

47.  TH Tân Lập 
Hướng Hóa Thôn Tân Tài, xã Tân Lập, huyện Hướng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị 
 0975103787 truongthtanlap.huonghoa@quangtri.gov.vn 

48.  TH Tân Long 
Hướng Hóa Thôn Long Giang - Tân Long - Hướng 

Hóa - Quảng Trị 

 0915093589 

 
truongthtanlong.huonghoa@quangtri.gov.vn 

49.  TH Số 1 Lao Bảo 
Hướng Hóa Số 92 Lê Thế Tiết, thị trấn Lao Bảo, 

huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

02333877300; 

02333777189 
truongths1laobao.huonghoa@quangtri.gov.vn 

50.  TH Số 2 Lao Bảo 
Hướng Hóa Khóm Đông Chín- Thị trấn Lao Bảo- 

Huyện Hướng Hóa- Tỉnh Quảng Trị  

0233777487 

 
truongths2laobao.huonghoa@quangtri.gov.vn 

51.  TH Thuận 
Hướng Hóa Bản Giai, xã Thuận, huyện Hướng Hóa, 

tỉnh Quảng Trị 
 0976556162 truongththuan.huonghoa@quangtri.gov.vn 

52.  TH Thanh 
Hướng Hóa Thôn Aho,  xã Thanh, huyện Hướng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị 

 0982952630 

 
truongththanh.huonghoa@quangtri.gov.vn 

53.  TH A Túc 
Hướng Hóa Thôn Tăng Cô, xã A Túc, huyện Hướng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị 

 0987154577 

 
truongthatuc.huonghoa@quangtri.gov.vn 

54.  TH Xy 
Hướng Hóa Thôn Xy cơ reo, xã Xy, huyện Hướng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị 
 0914226346 truongthxy.huonghoa@quangtri.gov.vn 

55.  TH Húc 
Hướng Hóa Thôn Tà Ri I, xã Húc, huyện Hướng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị 
02333505868 truongthhuc.huonghoa@quangtri.gov.vn 

56.  TH Hướng Tân 
Hướng Hóa Thôn Của, Hướng Tân, Hướng Hóa, 

Quảng Trị 
02336270123 truongthhuongtan.huonghoa@quangtri.gov.vn 

57.  TH Hướng Phùng 
Hướng Hóa Thôn Doa Củ, xã Hướng Phùng, huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 
 0986434555 truongthhuongphung.huonghoa@quangtri.gov.vn 

58.  TH Cửa Tùng 
Vĩnh Linh 

Khu phố An Hòa 2 - Thị trấn Cửa Tùng - 

Vĩnh Linh - Quảng Trị 02 333823824 truongthcuatung.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

59.  TH Kim Đồng 
Vĩnh Linh khóm Vinh Quang - Thị trấn Hồ Xá - 

Vĩnh Linh - Quảng Trị  944496686 truongthkimdong.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

mailto:truongththanh.huonghoa@quangtri.gov.vn
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60.  
TH Nguyễn Bá 

Ngọc 

Vĩnh Linh Đường Trần Phú - Thị Trấn Hồ Xá - 

Vĩnh Linh - Quảng Trị 848275616 truongthnguyenbangoc.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

61.  TH Quyết Thắng 
Vĩnh Linh Khóm chế biến - TT Bến Quan - Vĩnh 

Linh - Q Trị 917010559 truongthquyetthang.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

62.  TH Vĩnh Giang 
Vĩnh Linh Thôn Tân Mỹ- xã Vĩnh Giang- Vĩnh 

Linh- Quảng Trị 915054027 truongthvinhgiang.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

63.  TH Vĩnh Hà 
Vĩnh Linh 

Vĩnh Hà, Vĩnh Linh   truongthvinhha.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

64.  TH Vĩnh Hiền 
Vĩnh Linh Thôn Tân Bình, xã Vĩnh Hiền, Vĩnh 

Linh, Quảng Trị 0233 823 322 truongthvinhhien.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

65.  TH Vĩnh Khê 
Vĩnh Linh Thôn Đá Mọoc - Xã Vĩnh Khê - Vĩnh 

Linh - Quảng Trị 916059456 tieuhocvinhkhe.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

66.  TH Vĩnh Kim 
Vĩnh Linh Thôn Roọc, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị 2333611202 truongthvinhkim.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

67.  TH Vĩnh Lâm 
Vĩnh Linh Thôn Đặng Xá, Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, 

Quảng Trị 948555749 truongthso2vinhlam.vinhlinh@quangtri.gov 

68.  TH Vĩnh Nam 
Vĩnh Linh 

Thôn Nam Phú, xã Vĩnh Nam, Vĩnh Linh 02333820058 truongthvinhnam.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

69.  TH Vĩnh Ô 
Vĩnh Linh Xóm mới 1- Vĩnh Ô-   Vĩnh Linh - 

Quảng Trị 915071737 truongthvinho.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

70.  TH Vĩnh Thạch 
Vĩnh Linh Thôn An Đông - Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh 

- Quảng Trị 0916101906 truongthvinhthach.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

71.  TH Vĩnh Thái 
Vĩnh Linh Thôn Đông Luật-Vĩnh Thái- Vĩnh Linh-

Quảng Trị 911474667 truongthvinhthai.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

72.  TH Vĩnh Thành 
Vĩnh Linh Thôn Liêm Công Tây xã Vĩnh Thành- 

Vĩnh Linh- Q trị    truongthvinhthanh.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

73.  TH Vĩnh Thủy 
Vĩnh Linh Thôn Thủy Ba Đông- Vĩnh Thủy- Vĩnh 

Linh-Quảng Trị 0915302176 truongthvinhthuy.vinhlinh@quangtri.gon.vn 

mailto:truongthvinhha.vinhlinh@quangtri.gov.vn
mailto:truongthvinhthanh.vinhlinh@quangtri.gov.vn
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74.  TH Vĩnh Tú 
Vĩnh Linh Thôn Tây 3 - Vĩnh Tú - Vĩnh Linh- 

Quảng Trị 915321373 truongthvinhtu.vinhlinh@quangtri.gon.vn 

75.  TH Võ Thị Sáu 
Vĩnh Linh Khóm Hải Hòa - TT Hồ Xá - Vĩnh Linh - 

Quảng Trị 0942 138 345 truongthvothisau.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

76.  
TH Nguyễn Trãi  TX.Quảng 

Trị 

23 Nguyễn Trãi - TX.Quảng Trị 02333861622 truongthnguyentrai.txquangtri@quangtri.gov.vn 

77.  
TH Lê Quý Đôn  TX.Quảng 

Trị 

29 Lê Quý Đôn - TX Quảng Trị 02333663191 truongthlequydon.txquangtri@quangtri.gov.vn 

78.  
TH Trần Quốc 

Toản 

TX.Quảng 

Trị 

55- Trần Hưng Đạo- TX Quảng Trị 02333861619 truongthtranquoctoan..txquangtri@quangtri.gov.vn 

 

79.  
TH số 1 Triệu 

Thượng 
Triệu Phong 

Nhan Biều 1, Triệu Thượng, Triệu 

Phong, Quảng Trị 
0944988258 truongths1trieuthuong.trieuphong@quangtri.gov.vn 

80.  TH Triệu Phước 
Triệu Phong An Cư - Triệu Phước - Triệu Phong - 

Quảng Trị 
0838386411 

truongths1trieuphuoc.trieuphong@quangtri.gov.vn    

truongths2trieuphuoc.trieuphong@quangtri.gov.vn 

81.  TH thi ̣ trấn Ái Tử 
Triệu Phong 01, Văn Kiếm , Ái Tử , Triêụ Phong , 

Quảng Trị 

0918628575 

 
truongthttaitu.trieuphong@quangtri.gov.vn 

82.  TH Triệu Trung 
Triệu Phong  Ngô xá Đông, Triệu trung, Triệu Phong, 

Quảng Trị 
 0949146333 truongthtrieutrung.trieuphong@quangtri.gov.vn 

83.  TH Triệu Tài 
Triệu Phong Thôn An Trú- Triệu tài- Triệu Phong- 

Quảng Trị 
0916584018  truongthtrieutai.trieuphong@quangtri.gov.vn 

84.  TH Triệu Sơn 
Triệu Phong 

Thôn Linh Chiểu -Triệu Sơn- TP- QT 
0849187809 

 
truongthtrieuson.trieuphong@quangtri.gov.vn 

85.  TH Triệu Lăng 
Triệu Phong Thôn 4, Triệu Lăng, TP,  

Q Trị 

0985898165  

 
truongthtrieulang.trieuphong@quangtri.gov.vn 

86.  TH Triệu Giang 
Triệu Phong Trà Liên- Triệu Giang- Triệu Phong- 

Quảng Trị 
0915442357 truongthtrieugiang.trieuphong@quangtri.gov.vn 

87.  TH Triệu Đông 
Triệu Phong Bích La-Triệu Đông-Triệu Phong-Quảng 

Trị 
0914657007 truongthtrieudong.trieuphong@quangtri.gov.vn 

mailto:truongths1trieuthuong.trieuphong@quangtri.gov.vn
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88.  TH Triệu Ái 
Triệu Phong 

 Thôn Ái tử,Triệu Ái, TP, Quảng Trị 0944316525 truongthtrieuai.trieuphong@quangtri.gov.vn 

89.   TH Trần Hữu Dực 
Triệu Phong  Dương lệ đông, Triệu Thuận, TP, Quảng 

trị 
 0916016757 truongthtranhuuduc.trieuphong@quangtri.gov.vn 

90.  TH Triệu Trạch 
Triệu Phong Lệ Xuyên- Triệu Trạch- Triệu Phong - 

Quảng Trị 
0935599522 truongths2trieutrach.trieuphong@quangtri.gov.vn 

91.  
TH Triệu An 

Triệu Phong Hà Tây- Triệu An- Triệu Phong- Quảng 

Trị 
0918798959 truongths2trieuan.trieuphong@quangtri.gov.vn 

92.  TH TT Cửa Việt Gio Linh 
Khu phố 3 Thị trấn Cửa Việt- Gio Linh- 

Quảng Trị 
0233.3.824982 truongthttcuaviet.giolinh@quangtri.gov.vn 

93.  TH TT Gio Linh 
Gio Linh Khu phố 3- Thị trấn Gio Linh - Gio Linh- 

Quảng Trị 
0915065288 truongthgiolinh.giolinh@quangtri. gov.vn 

94.  TH Linh Hải 
Gio Linh Thôn Xuân Đông - Xã Linh Hải - Huyện 

Gio Linh - tỉnh Quảng Trị  
02333883227 truongthlinhhai.giolinh@quangtri.gov.vn 

95.  TH Gio Châu 
Gio Linh 

Hà Trung - Châu - Gio Linh - Quảng Trị 0918420234 truongthgiochau.giolinh@quangtri. gov.vn 

96.  TH Gio An 
Gio Linh 

Gio An - Gio Linh - Quảng Trị 0919720345 truongthgioan.giolinh@quangtri. gov.vn 

97.  TH Gio Sơn 
Gio Linh Nam Đông, Gio Sơn, Gio Linh, Quảng 

Trị 
0948160299 truongthgioson.giolinh@quangtri. gov.vn 

98.  TH Hải Thái 
Gio Linh 

Thôn Trung An, xã Hải Thái, huyện GL 02333.883.271 truongthhaithai.giolinh@quangtri. gov.vn 
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VI. KHỐI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TH&THCS 
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Phòng 
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Địa chỉ Số điện thoại Email công vụ 

1.
  

TH&THCS Triệu 

Đại 

Triệu Phong 
Thôn Quảng Lượng-Triệu Đại-TP-QT 0834343131 truongththcstrieudai.trieuphong@quangtri.gov.vn 

2.
  

TH&THCS Triệu 

Thành 

Triệu Phong 
Thôn Cổ Thành - Triệu Thành - TP - QT 

0945505225 

 

truongththcstrieuthanh.trieuphong@quangtri.gov.v

n 

3.
  

TH&THCS Triệu 

Thượng 

Triệu Phong 
Nhan Biều 2, Triệu Thương, Triệu Phong 

02333603252 

 

truongththcstrieuthuong.trieuphong@quangtri.gov.

vn 

4.
  

TH&THCS Triệu 

Vân 

Triệu Phong 
Thôn 8- Triệu Vân- TP-QT 0945664688 truongththcstrieuvan.trieuphong@quangtri.gov.vn 

5.
  

TH &THCS Triệu 

Hòa  

Triệu Phong 
An Lộng- Triệu Hòa -TP- QT 0976096079 truongththcstrieuhoa.trieuphong@quangtri.gov.vn 

6.
  

TH &THCS Triệu 

Long 

Triệu Phong 
Bích Khê - Triệu Long 935429520 truongththcstrieulong.trieuphong@quangtri.gov.vn 

7.
  TH&THCS Triệu 

Độ 

Triệu Phong 

Đồng Giám - Triệu Độ - Triệu Phong 

0948048012 

 truongththcstrieudo.trieuphong@quangtri.gov.vn 

8.
  

PTCS Trấm Triệu Phong 

Thôn Trấm- Triệu Thượng- Triệu Phong- 

Quảng Trị 0916247559 truongthcstram.trieuphong@quangtri.gov.vn 

9.
  

TH&THCS Cam 

Thủy 
Cam Lộ 

Lâm Lang 3, Cam Thủy, Cam Lộ, Quảng 

Trị 
02333871455 truongthcsleloi.camlo@quangtri.gov.vn 

10.
  

TH&THCS Cam 

Hiếu 

Cam Lộ Vĩnh Đại, Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 
02336281123 

truongthcsnguyenhue.camlo@quangtri.gov.vn 

11.
  

TH&THCS Cam 

Tuyền 

Cam Lộ Ba Thung - Cam Tuyền - Cam Lộ - 

Quảng Trị 
02333731787 truongthcslehongphong.camlo@quangtri.gov.vn 

12.
  

TH&THCS Cam 

Thành 

Cam Lộ Tân Trang - Cam Thành - Cam Lộ - 

Quảng Trị 
02333730676 truongthcskhoabao.camlo@quangtri.gov.vn 

mailto:truongththcstrieudai.trieuphong@quangtri.gov.vn
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13.
  

TH&THCS Cam 

Nghĩa 

Cam Lộ Phương An 2, Cam Nghĩa, Cam Lộ, 

Quảng Trị 
02333872282 truongthcstonthatthuyet.camlo@quangtri.gon.vn 

14.
  

TH&THCS Cam 

Chính 

Cam Lộ Đốc Kỉnh, Cam Chính, Cam Lộ, Quảng 

Trị  
02333872367 truongthcslethehieu.camlo@quangtri.gov.vn 

15.
  

TH&THCS A 

Bung 
Đakrông 

Thôn Cu tài 2 –Xã A Bung - Đakrông- 

Quảng Tri 
02333757251 truongthcsabung.dakrong@quangtri.gov.vn 

16.
  TH&THCS Mò Ó 

Đakrông Thôn Khe Lặn, xã Mò Ó, Đakrông, 

Quảng Trị 
02333506089 truongththcsmoo.dakrong@quangtri.gov.vn 

17.
  

TH&THCS Húc 

Nghì 

Đakrông Thôn Húc Nghì, xã Húc Nghì, Đakrông, 

Quảng Trị 
0913886579 truongththcshucnghi.dakrong@quangtri.gov.vn 

18.
  TH&THCS A Ngo 

Đakrông Thôn A La , xã A Ngo , huyêṇ Đakrông , 

tỉnh Quảng Trị 
0914717050 

truongththcsano.dakrong@quangtri.gov.vn 

 

19.
  TH&THCS A Vao 

Đakrông Thôn A Vao, xã A Vao, Đakrông, Quảng 

Trị 
0915123090 truongththcsavao.dakrong@quangtri.gov.vn 

20.
  

TH&THCS Triệu 

Nguyên 

Đakrông Thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên, 

Đakrông, Quảng Trị 
0914194056 truongththcstrieunguyen.dakrong@quangtri.gov.vn 

21.
  

phổ thông dân tôc 

bán trú trung học 

cơ sở Pa Nang 

Đakrông 
Thôn Tà Rec-xã Ba Nang-huyện 

Dakrong-Quảng Tri 
0942080225 truongptdtbtthcspanang.dakrong@quangtri.gov.vn 

22.
  

TH&THCS Linh 

Thượng 
Gio Linh 

Thôn Ba De, xã Linh Thượng, huyện Gio 

Linh 
0915322737 truongthcslinhthuong.giolinh@quangtri.gov.vn 

23.
  

TH&THCS Gio 

Hải 
Gio Linh Thon 6, Gio Hai, huyen Gio Linh 0914410797 truongththcsgiohai.giolinh@quangtri.gov.vn 

24.
  

TH&THCS Gio 

Việt 
Gio Linh 

Xuân Ngọc - Gio Việt - GIo Linh - 

Quảng Trị 
02333824214 truongththcsgioviet.giolinh@quangtri.gov.vn 

25.
  

TH&THCS Gio 

Mỹ 
Gio Linh 

Thôn Nhĩ Thượng - Gio Mỹ - Gio Linh - 

Quảng Trị 
0914798522 truongththcsgiomy.giolinh@quangtri.gov.vn 

mailto:truongththcsgiomy.giolinh@quangtri.gov.vn
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26.
  

TH&THCS Gio 

Mai 
Gio Linh Mai Xá - Gio Mai - Gio Linh 02333.824259 truongththcsgiomai.giolinh@quangtri.gov.vn 

27.
  

TH&THCS Gio 

Thành 
Gio Linh Gio Thành-Gio Linh-Quảng Trị 0914613367 truongththcsgiothanh.giolinh@quangtri.gov.vn 

28.
  

TH&THCS Gio 

Phong 
Gio Linh 

Gia Môn, Gio Phong, Gio Linh, Quảng 

Trị 
0946965248 truongththcsgiophong.giolinh@quangtri.gov.vn 

29.
  

TH&THCS Trung 

Sơn 
Gio Linh 

Kinh Môn, Trung Sơn, Gio Linh, Quảng 

Trị 
0915126177 truongththcstrungson.giolinh@quangtri.gov.vn 

30.
  

TH&THCS Trung 

Hải 
Gio Linh 

Hải Chữ,Trung Hải, Gio Linh, Quảng 

Trị. 
0914614909 truongththcstrunghai.giolinh@quangtri.gov.vn 

31.
  

TH&THCS Trung 

Giang 
Gio Linh 

Thuỷ Bạn - Trung Giang - Gio Linh - 

Quảng Trị 
02333.884.202 truongththcstrunggiang.giolinh@quangtrij.gov.vn 

32.
  

TH&THCS Gio 

Quang 
Gio Linh 

Kỳ Trúc - Gio Quang - Gio Linh - Quảng 

Trị 
0915008479 truongththcsgioquang.giolinh@quangtri.gov.vn 

33.
  

TH&THCS Tân 

Thành 
Hướng Hóa 

Thôn Bích La Đông, xã Tân Thành, 

huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 
0838040999 

 
truongthcstanthanh.huonghoa@quangtri.gov.vn 

34.
  

TH&THCS A 

Xing 

Hướng Hóa A Máy – A Xing – Hướng Hóa – Quảng 

Trị 
0233 628 2244 

 

truongththcsaxing.huonghoa@quangtri.gov.vn 

 

35.
  TH&THCS A Dơi 

Hướng Hóa thôn Prin - xã A Dơi - huyện Hướng Hóa 

- tỉnh Quảng Trị 
0964303111 truongththcsadoi.huonghoa@quangtri.gov.vn 

36.
  

TH&THCS Ba 

Tầng 

Hướng Hóa Thôn Loa, xã Ba  Tầng, huyện Hướng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị 
0977175289 truongththcsbatang.huonghoa@quangtri.gov.vn 

37.
  

TH&THCS Hướng 

Việt 

Hướng Hóa Thôn Chai, xã Hướng Việt, huyện Hướng 

Hoá, tỉnh Quảng Trị 
0973003446 truongththcshuongviet.huonghoa@quangtri.gov.vn 

38.
  

TH&THCS Hướng 

Linh 

Hướng Hóa Thôn Miệt xã Hướng Linh huyện Hướng 

Hóa tỉnh Quảng Trị 
0915062179 Truongththcshuonglinh.huonghoa@quangtri.gov.vn 
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39.
  

PTDTBT 

TH&THCS Hướng 

Lộc 

Hướng Hóa Thôn Pa Xía, xã Hướng Lộc, huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 0915010213 
truongptdtbtthcshuongloc.huonghoa@quangtri.gov.

vn 

40.
  

PTDTBT 

TH&THCS Hướng 

Sơn 

Hướng Hóa Thôn Nguồn Rào, xã Hướng Sơn, huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 0973729346 truongptdtbtthcshuongson@quangtri.gov.vn 

41.
  

PTDTBT 

TH&THCS Hướng 

Lập 

Hướng Hóa 
Thôn A Xóc, xã Hướng Lập, huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 
0972049123 

truongptdtbtthcshuonglap.huonghoa@quangtri.gov.

vn 

42.
  

TH&THCS Vĩnh 

Chấp  
Vĩnh Linh Thôn Chấp Nam Xã Vĩnh Chấp - Vĩnh 

Linh - Quảng Trị 2333502200 truongthcsvinhchap.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

43.
  

TH&THCS Vĩnh 

Hòa 

Vĩnh Linh Thôn Hòa Bình - Xã Vĩnh Hòa - Vĩnh 

Linh - Quảng Trị 0912470770 truongththcsvinhhoa.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

44.
  

TH&THCS Vĩnh 

Long 

Vĩnh Linh Thôn Sa Bắc, xã Vĩnh Long - Vĩnh Linh 

- Quảng Trị 0919716999 truongthcsvinhlong.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

45.
  

TH&THCS Vĩnh 

Sơn 

Vĩnh Linh 

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh   truongthcsvinhson.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

46.
  

TH&THCS Vĩnh 

Trung 

Vĩnh Linh Thôn Thủy Trung - Vĩnh Trung - Vĩnh 

Linh - Quảng Trị 945808906 truongththcsvinhtrung.vinhlinh@quảngtri.gov.vn 

47.
  

TH&THCS Hải 

An 
Hải Lăng 

Hải An, Hải Lăng, Quảng Trị 02333860305 truongthcshaian.hailang@quangtri.gov.vn 

48.
  TH&THCS Hải Ba 

Hải Lăng 

Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị 02333863036 truongthcshaiba.hailang@quangtri.gov.vn 

49.
  

TH&THCS Hải 

Chánh 

Hải Lăng 

Hải Chánh, Hải Lăng, Quảng Trị 02333876227 truongthcshaichanh.hailang@quangtri.gov.vn 

50.
  

TH&THCS Hải 

Dương 

Hải Lăng 

Hải Dương, Hải Lăng, Quảng Trị 02336515616 truongthcshaiduong.hailang@quangtri.gov.vn 

mailto:truongthcsvinhson.vinhlinh@quangtri.gov.vn
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51.
  

TH&THCS Hải 

Hòa 

Hải Lăng 

Hải Hòa, Hải Lăng, Quảng Trị 02333876310 truongthcshaihoa.hailang@quangtri.gov.vn 

52.
  

TH&THCS Hải 

Khê 

Hải Lăng 

Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị 02333860463 truongthcshaikhe.hailang@quangtri.gov.vn 

53.
  

TH&THCS Hải 

Lâm 

Hải Lăng 

Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị 02333873335 truongthcshailam.hailang@quangtri.gov.vn 

54.
  

TH&THCS Hải 

Phú 

Hải Lăng 

Hải Phú, Hải Lăng, Quảng trị 02333861179 truongthcshaiphu.hailang@quangtri.gov.vn 

55.
  

TH&THCS Hải 

Quế 

Hải Lăng 

Hải Quế, Hải Lăng, Quảng Trị 02333860223 truongthcshoiyen.hailang@quangtri.gov.vn 

56.
  

TH&THCS Hải 

Quy 

Hải Lăng 

Hải Quy, Hải Lăng, Quảng Trị 02333861908 truongthcshaiquy.hailang@quangtri.gov.vn 

57.
  

TH&THCS Hải 

Sơn 

Hải Lăng 

Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị 02333876020 truongthcshaison.hailang@quangtri.gov.vn 

58.
  

TH&THCS Hải 

Tân 

Hải Lăng 

Hải Tân, Hải Lăng, Quảng Trị 02333876363 truongthcshaitan.hailang@quangtri.gov.vn 

59.
  

TH&THCS Hải 

Thọ 

Hải Lăng 

Hải Thọ, Hải Lăng, Quảng Trị 02333873832 truongthcshaitho.hailang@quangtri.gov.vn 

60.
  

TH&THCS Hải 

Thượng 

Hải Lăng 

Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị 02333873127 Truongthcshaithuong.hailang@quangtri.gov.vn 

61.
  TH&THCS Hải  

Hải Lăng 

Hải , Hải Lăng, Quảng Trị 02333684008 Truongthcshaithuong.hailang@quangtri.gov.vn 

62.
  

TH&THCS Hải 

Vĩnh 

Hải Lăng 

Hải Vĩnh, Hải Lăng, Quảng Trị 02333875940 truongthcshaivinh.hailang@quangtri.gov.vn 

63.
  

TH&THCS Hải 

Xuân 

Hải Lăng 

Hải Xuân, Hải Lăng, Quảng Trị 02333875221 truongthcshaixuan.hailang@quangtri.gov.vn 
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64.
  

TH&THCS Thị 

trấn HL 

Hải Lăng 

TT Hải Lăng, Hải Lăng, Quảng Trị 02333873179 truongthcstthailang.hailang@quangtri.gov.vn 

65.
  

TH&THCS Thiện 

Thành 

Hải Lăng 

Hải Thiện, Hải Lăng, Quảng trị 02333873177 truongthcshaithien.hailang@quangtri.gov.vn 

66.
  

TH&THCS Lương 

Thế Vinh  

TX.Quảng 

Trị 

10/124 Lê Duẫn -  Phường 1- Thị xã 

Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị 

02333862332 truongthcsluongthevinh.txquangtri@quangtri.gov.v

n 

 

67.
  

TH&THCS 

Nguyễn Tất Thành  

TX.Quảng 

Trị 

Khu phố 4, phường An Đôn, thị xã 

Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị 

02333828474 truongththcsnguyentatthanh.txquangtri@quangtri.g

ov.vn 

68.
  

TH&THCS Hải Lệ  TX.Quảng 

Trị 

Thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng 

trị, tỉnh Quảng Trị 

02333861246 truongthcsmacdinhchi.txquangtri@quangtri.gov.vn 

 

 

VII. KHỐI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THCS 

TT Tên đơn vị 
Phòng 

GD&ĐT 
Địa chỉ Số điện thoại Email công vụ 

1.  
THCS Chu Văn 

An 
Vĩnh Linh 

Thông Đức Xá- xã Vĩnh Thủy-Vĩnh 

Linh-Quảng Trị 2333622074 truongthcschuvanan.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

2.  THCS Cửa Tùng 
Vĩnh Linh Thôn An Du Đông 2, xã Vĩnh Tân - 

Vĩnh Linh - Quảng Trị 02333702207 truongthcscuatung.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

3.  
THCS Đinh Tiên 

Hoàng 

Vĩnh Linh Thôn Đông, xã Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, 

Quảng Trị 2333709646 truongthcsdinhtienhoang.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

4.  
THCS Lê Quý 

Đôn 

Vĩnh Linh Khóm Hải Phúc - TT Hồ Xá - Vĩnh 

Linh - Quảng Trị 915310090 truongthcslequydon.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

5.  
THCS Nguyễn 

Trãi 

Vĩnh Linh Số 01, Đường Hai Bà Trưng- TT Hồ 

Xá- Vĩnh Linh-Quảng Trị 913800729 truongthcsnguyentrai.vinhlinh@quangtri.gov.vn 
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6.  
THCS Tôn Thất 

Thuyết 

Vĩnh Linh Thôn Khe ba-Xã Vĩnh Thạch-Vĩnh 

Linh-Quảng Trị 0919149575 truongthcstonthattuyet.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

7.  
THCS Trần Công 

Ái 

Vĩnh Linh Thôn Thủy Tú 2- Xax Vĩnh Tú-Vĩnh 

Linh-Quảng Trị 02333709799 truongthcstrancongai.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

8.  THCS Vĩnh Nam 
Vĩnh Linh Thôn Nam Phú-xã Vĩnh Nam-Vĩnh 

Linh-Quảng Trị 916802333 truongthcsvinhnam.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

9.  THCS Vĩnh Thái 
Vĩnh Linh 

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh   truongthcsvinhthai.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

10.  PTDTNT 
Vĩnh Linh Số 100, đường Trần Hưng Đạo, TT Hồ 

Xá, VL, Q.Trị 02333.820.221 truongptdtnt.vinhlinh@quangtri.gov.vn 

11.  
 THCS Triệu Trạch Triệu Phong  Thôn Linh An xã TriệuTrạch, Triệu 

Phong, Quảng Trị 

0914898246 truongthcstrieutrach.trieuphong@quangtri.gov.vn 

12.  
 THCS Triệu Lăng Triệu Phong Thôn Nhật Tân-Triệu Lăng-Triệu Phong 945357333 truongthcstrieulang.trieuphong@quangtri.gov.vn 

13.   THCS Triệu An 
Triệu Phong  Tường Vân - Triệu An, Triệu Phong, 

Quảng Trị 834774770 
truongthcstrieuan.trieuphong@quangtri.gov.vn 

14.   THCS Triệu Trung 
Triệu Phong Thôn Ngô Xá Tây- Triệu Trung- Triệu 

Phong- Quảng Trị 915004625 
truongthcstrieutrung.trieuphong@quangtri.gov.vn 

15.   THCS Triệu Thuận 
Triệu Phong 

Triệu Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị 945604315 truongthcstrieuthuan.trieuphong@quangtri.gov.vn 

16.   THCS Triệu Tài 
Triệu Phong Thôn An Trú Triệu Tài, Triệu Phong, 

Quảng Trị 
914205351 truongthcstrieutai.trieuphong@quangtri.gov.vn 

17.   THCS Triệu Sơn 
Triệu Phong 

Thôn An Lưu - Triệu Sơn - Triệu Phong 0915361065 truongthcstrieuson.trieuphong@quangtri.gov.vn 

18.  
 THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

Triệu Phong 
Thị trấn Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị 913727357 

truongthcsnguyenbinhkhiem.trieuphong@quangtri.g

ov.vn 

19.   THCS Triệu Giang 
Triệu Phong  Xã Triệu Giang, Triệu Phong, Quảng 

Trị 
824557789 truongthcstrieugiang.trieuphong@quangtri.gov.vn 

20.  
 THCS Triệu Đông 

Triệu Phong 
  0944830014 

truongthcstrieudong.trieuphong@quangtri.gov.vn 

mailto:truongthcsvinhthai.vinhlinh@quangtri.gov.vn
mailto:truongthcstrieudong.trieuphong@quangtri.gov.vn
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21.  THCS Thanh An Cam Lộ 
Cẩm Thạch, Cam An, Cam Lộ, Quảng 

Trị 
02333521820 truongthcschelanvien.camlo@quangtri.gov.vn 

22.  
THCS Trần Hưng 

Đạo 
Cam Lộ 

Khu Tây Hòa, thị trấn Cam Lộ, Cam 

Lộ, Quảng Trị  
02333871320 truongthcstranhungdao.camlo@quangtri.gov.vn 

23.  
THCS Nguyễn 

Trãi 

Đông Hà 16 Hai Bà Trưng, Khu phố 2, Phường 

1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 
0233.3853.503 truongthcsnguyentrai.dongha@quangtri.gov.vn 

24.  
THCS Trần Hưng 

Đạo 

Đông Hà Quốc lộ 9, khu phố 4 Phường 1, TP 

Đông Hà, Quảng Trị 

0233.3553.293 truongthcstranhungdao.dongha@quangtri.gov.vn 

25.  
THCS Nguyễn Tri 

Phương 

Đông Hà 24 Đặng Dung, TP Đông Hà, Quảng 

Trị 

0233.3553426 truongthcsnguyentriphuong.dongha@quangtri.gov.

vn 

26.  
THCS Trần Quốc 

Toản 

Đông Hà 77 Thành Cổ,TP Đông Hà, Quảng Trị 094 5250566 truongthcstranquoctoan.dongha@quangtri.gov.vn 

27.  
THCS Đường 9 Đông Hà Đường Chi Lăng, Phường 4, TP Đông 

Hà, Quảng Trị 

02333.609126 truongthcsduong9.dongha@quangtri.gov.vn 

28.  
THCS Nguyễn 

Huệ 

Đông Hà Khu phố 6- phường 5 – Đông Hà – 

Quảng Trị 

0233.3565.225 truongthcsnguyenhue.dongha@quangtri.gov.vn 

29.  
THCS Phan Đình 

Phùng 

Đông Hà  Chinh, P. Đông Lễ, TP. Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị 

0233.3553.899 truongthcsphandinhphung.dongha@quangtri.gov.v

n 

30.  
THCS Nguyễn Du Đông Hà Vĩnh Phước, Đông Lương, Đông Hà, 

Quảng Trị 

0945.411.478 

 

truongthcsnguyendu.dongha@quangtri.gov.vn 

31.  
THCS Hiếu Giang Đông Hà Khu phố 1, phường Đông Giang, Tp. 

Đông Hà 

0233.3557.855 truongthcshieugiang.dongha@quangtri.gov.vn 

32.  THCS Hướng Hiệp Đakrông 
Km35 Quốc lô ̣ 9, xã Hướng Hiệp , 

Huyêṇ Đakrông, Tỉnh Quảng Trị 

0913546162 

 
truongthcshuonghiep.dakrong@quangtrigov.vn 

33.  
THCS Thị trấn 

Krông Klang 

Đakrông Khóm Làng Cát - thị trấn Krông Klang, 

Huyện Đakrông, Tỉnh Quảng Trị 
02333750111 truongthcsttkrongklang.dakrong@quangtri.gov.vn 

34.  THCS Ba Lòng 
Đakrông Đá Nổi - Ba Lòng - Đakrông - Quảng 

Trị 
0948755658 

truongthcsbalong.dakrong@quangtri.gov.vn 

 

mailto:truongthcsbalong.dakrong@quangtri.gov.vn
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35.  THCS Đakrông 
Đakrông Thôn Klu - Đakrông - Đakrông - Quang 

Tri 

(0233)3.506.2

01 
Truongthcsdakrong.dakrong@quangtri.gov.vn 

36.  
 Phổ thông dân tộc 

bán trú Trung học 

cơ sở Pa Nang 

Đakrông 
Thôn Tà Rẹc, xã Ba Nang, huyện 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị 
0942080225 truongptdtbtthcspanang.dakrong@quangtri.gov.vn 

37.  
 Phổ thông dân tộc 

bán trú Trung học 

cơ sở Tà Long 

Đakrông 
Thôn Pahy - Xã Tà Long - Huyện 

Đakrông - tinh Quảng Tri 
02333.506.067 

truongptdtbtthcstalong.dakrong@quangtri.gov.vn 

 

38.  THCS TT Gio Linh Gio Linh 
Khu phố 7 TT Gio Linh, Gio linh, 

Quảng Trị 
0916485111 truongthcsttgiolinh.giolinh@quangtri.gov.vn 

39.  THCS TT Cửa Việt 
Gio Linh kp3 TT Cửa Việt - Gio Linh - Quảng 

Trị 
01239736225 truongthcsttcuaviet.giolinh@quangtri.gov.vn 

40.  THCS Gio An 
Gio Linh An Bình - Gio An - Gio Linh - Quảng 

Trị 
02333883262 truongthcsgioan.giolinh@quangtri.gov.vn 

41.  THCS Gio Sơn 
Gio Linh 

Phú Ốc-Gio Sơn-Gio Linh-Quảng Trị 0917789647 truongthcsgioson.giolinh@quangtri.gov.vn 

42.  PTDT nội trú 
Gio Linh Khu phố 7 - TT Gio Linh, Gio Linh, 

Quảng Trị 
0233.3825649 truongptdtnt.giolinh@quangtri.gov.vn 

43.  THCS Tân Hợp Hướng Hóa 
Tân Xuyên - Tân Hợp  -  Hướng Hóa - 

Quảng Trị 
0911483777 truongthcstanhop.huonghoa@quangtri.gov.vn 

44.  THCS Khe Sanh 
Hướng Hóa Số 6 – Chu Văn An – Khe Sanh – 

Hướng Hóa – Quảng Trị 

02333880435 

 
truongthcskhesanh.huonghoa@quangtri.gov.vn 

45.  THCS Tân Liên 
Hướng Hóa Tân Hòa-Tân Liên-Hướng Hóa- QT 

02333793080 truongthcstanlien.huonghoa@quangtri.gov.vn 

46.  THCS Tân Lập 
Hướng Hóa ThônTân Sơn – xã Tân Lập – huyện 

Hướng Hóa – tỉnh Quẩng Trị 

02333880332 

 
truongthcstanlap.huonghoa@quangtri.gov.vn 

47.  THCS Tân Long 
Hướng Hóa Long Hợp – Tân Long – Hướng Hóa – 

Quảng Trị 

02333 705 444 

 
truongthcstanlong.huonghoa@quangtri.gov.vn 
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48.  
THCS Lao Bảo 

Hướng Hóa Số 01 Lê Qúy Đôn, khóm An Hà, thị 

trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh 

Quảng Trị. 

02333877095 

 
truongthcslaobao.huonghoa@quangtri.gov.vn 

49.  THCS Thuận 
Hướng Hóa Thôn Úp ly, xã Thuận, huyện Hướng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị 

02333705119 

 
truongthcsthuan.huonghoa@quangtri.gov.vn 

50.  THCS Thanh 
Hướng Hóa Thôn Thanh 1 – Xã Thanh – Huyện 

Hướng Hóa – Tỉnh Quảng Trị 

0983.694.171 

 
truongthcsthanh.huonghoa@quangtri.gov.vn 

51.  THCS A Túc 
Hướng Hóa Thôn Tăng Cô – xã A Túc- huyện 

Hướng Hóa – tỉnh Quảng Trị 
0914.833.234 truongthcsatuc.huonghoa@quangtri.gov.vn 

52.  
THCS Xy 

Hướng Hóa 
Thôn Troan Ô, xã Xy, huyện Hướng 

Hóa. tỉnh Quảng Trị 

 

0233 3505 456 

 

truongthcsxy.huonghoa@quangtri.gov.vn 

53.  THCS Húc 
Hướng Hóa Thôn Ta Núc, xã Húc, huyện Hướng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị 
0914435222 truongthcshuc.huonghoa@quangtri.gov.vn 

54.  THCS Hướng Tân 
Hướng Hóa Thôn Trằm, xã Hướng Tân, huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

02333880150 

 
truongthcshuongtan.huonghoa@quangtri.gov.vn 

55.  PTDTBTTHCS 

Hướng Phùng 

Hướng Hóa Thôn Xa Ry, 

xã Hướng Phùng, 

huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

0912.071.076 
truongptdtbtthcshuongphung.huonghoa@quangtri.g

ov.vn 

56.  PTDTNT huyện 
Hướng Hóa Số 15 đường Hùng Vương – TT Khe 

sanh – Hướng Hóa Quảng Trị 

0915312900 

 
truongptdtnt.huonghoa@quangtri.gov.vn 

57.  
THCS Thành Cổ  TX.Quảng Trị 65 Nguyễn Trãi, thị xã Quảng Trị, tỉnh 

Quảng Trị 

0344.648.888 truongthcsthanhco.txquangtri@quangtri.gov.vn 

58.  
THCS Lý Tự 

Trọng  

TX.Quảng Trị Phường 2 - Thị xã Quảng Trị - Quảng 

Trị. 

02333727848 truongthcslytutrong.txquangtri@quangtri.gov.vn 

 


